UNIT 11: WHAT DO YOU EAT?
Các em cố gắng ghi nhớ những từ vựng liên quan đến nội dung bài học ở Unit 11. Có thể copy từ vựng ( 1 từ 3 dòng) xem như 1 cách để học từ mới.
A. NEW WORDS:
Part A: At the store
1. eat	(v): 	ăn
2. storekeeper	(n): 	người bán hàng 
= shopkeeper
3. help	(v):	giúp
4. cooking oil	(n – uncount):	dầu ăn
5. tea	(n – uncount):	trà
6. chocolate	(n – uncount):	sô cô la
7. beef	(n – uncount):	thịt bò
8. egg	(n – count):	trứng
9. soap	(n – uncount):	xà bông, xà phòng
10. toothpaste	(n – uncount): 	kem đánh răng
11. bottle	(n):	chai, bình
12. packet	(n):	hộp, gói (bằng giấy)
13. box	(n):	hộp vuông, thùng (giấy)
14. kilo	(n):	ký
15. gram	(n):	gam
16. dozen	(n): 	tá 
17. can	(n): 	lon thiếc
18. bar	(n): 	thanh, cục
19. tube	(n):	tuýp
20. salesgirl	(n):	nữ bán hàng
= salesperson	(n):	người bán hàng
21. Is there anything else?  	:	Còn gì nữa hay không?
22. need	(v):	cần
23. half	(n):	nửa
 half a kilo	:	nửa ký
 half a dozen	:	nửa tá

Part B. At the canteen
1. canteen	(n):	căn tin
2. sandwich	(n):	bánh mì kẹp
3. glass	(n): 	ly
4. fried rice	(n):	cơm chiên
5. cake	(n): 	bánh
6. bowl	(n):	tô, chén
7. ice-cream	(n): 	kem

B. GRAMMAR:
1. Các cặp từ nói về trọng lượng nói về vật của danh từ đếm được và danh từ không đếm được:
- Các em chú ý những cặp từ nào sẽ đi với nhau tạo nên nét nghĩa hợp lí
	A
	Bottle / packet / box / kilo
Gram / can / bar / tube / glass
	OF
	N
(count / uncount)

	
	dozen
	
	


- Dựa vào bảng cấu trúc và phân tích ví dụ sau. Nếu gặp từ mới, các em xem lại phần I. Vocabulary
Ex:	A bottle of cooking oil
	500 grams of beef
	Half a dozen eggs
2. Hỏi và trả lời về số lượng của người hoặc vật với “How much / How many”:
- Các em phải phân biệt được danh từ đếm được ( số ít, số nhiều) và danh từ không đếm được ( số ít). Để đặt câu hỏi về số lượng, các em theo dõi cấu trúc sau:
	How many
How much
	Ns (danh từ đếm được)
N (danh từ không đếm được)
	do / does + S + V?
are there ……?


- Dựa vào bảng cấu trúc và phân tích ví dụ sau. Nếu gặp từ mới, các em xem lại phần I. Vocabulary
Ex:	How many people are there in your family?
 There are five people in my family.
	How much beef does she need?
 She needs two kilos of beef.

3. Hỏi và trả lời về giá tiền với “How much / What’s the price of”:
- Để hỏi và trả lời về giá cả, các em có 3 cách để hỏi, lưu ý: Những câu hỏi này thường được kiểm tra dưới dạng Transformation. Các em theo dõi cấu trúc ở bảng sau, cố gắng ghi nhớ để vận dụng linh hoạt. 

	How much + do / does + S + cost?
How much + is / are + S?
What’s the price of + N / Ns?

	 It’s / They’re + giá tiền
 It costs / They cost + giá tiền


- Thử phân tích câu trúc + ví dụ để hiểu hơn
Ex:	How much does this book cost? – 21.000 dong.
	How much is this book?
	What’s the price of this book?

C. EXERCISES:
Task 1. Make questions and answers about the price with “How much”:
Các em làm bài tập đặt câu hỏi về giá tiền  ( 3 cách ) bằng cách vận dụng  cấu trúc ở phần II.3
Ex:	A fried rice
 How much is a fried rice?
 How much does a fried rice cost?
 What is the price of a fried rice?
1. A bowl of noodles
	
	
	
2. An ice-cream
	
	
	
3. A sandwich
	
	
	
4. A glass of orange juice
	
	
	
5. A bottle of cooking oil
	
	
	
6. A kilo of carrots
	
	
	
7. A can of peas
	
	
	
8. A bar of soap
	
	
	
Task 2. Make questions and answers with “How many / How much”
Các em làm bài tập đặt câu hỏi về số lượng bằng cách vận dụng  cấu trúc ở phần II.1
Ex:	eggs / he need / dozen
A:	How many eggs does he need?
B:	He needs a dozen of eggs.
1. Pencils / Lan want / ten
	
	
2. Rice / your grandmother need / a kilo
	
	
3. Toothpaste / they need / 2 tubes
	
	
4. Mineral water / the children want / 3 glasses
	
	
5. Oranges / your mother need / a dozen
	
	
Task 3. Choose the correct answer:
Các em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
1. She (want / don’t want / wants) some vegetables.
2. We don’t want (some / any / a) oil.
3. How (much / many / about) kilos of meat does she want?
4. Her sister doesn’t want (some / any / a) coffee.
5. (How many / How much) rice does his father want?
6. My mother (cook / cooking / cooks) the meals every day.
7. They need (a / some / any) soda.
8. How (many / much / about) fish does your mother want?
9. How (many / much / about) are these eggs?
10. Do you have (a / an / any) bananas?
11. Can I (have / help / answer) you?
12. I’d like (a / two / any) piece of cake, please!
13. How (many / much / little) milk do you need?
14. (What / There / How) many eggs are there in the fridge?
15. I’d (like / want / need) a cup of coffee, please!
16. How much (eggs / apples / tea) do you want?
17. How many (cakes / cake / coffee) are there on the table?
18. She (need / needs / drink) a kilo of onions every month.
19. My mother is in hospital now. I’ll do that (with / about / for) her
20. How many oranges do you want? – A (kilos / grams / kilo), please!
21. (An / Some / A) kilo of apples is $1.
22. (How / What / When) is your favorite food?
23. Do they have (many / any / a) thing to drink?
24. She wants a (can / tube / box / bottle) of chocolates.
25. Can you go to the store (to / on / of / for) me?
26. What is there to eat? – There are (some eggs / some lemon juice / some milk / some cooking oil).
27. How much rice do you want? – (A dozen / Five tubes / Some cans / Ten kilos), please.
28. Are there any vegetables? – Yes. We have (chicken, beef and fish / eggs, milk and juice / peas, carrots and tomatoes / oranges and apples).
Task 4. Fill one suitable word in the blank:
Các em hãy chọn 1 từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành 1 câu có nghĩa. Từ vựng tham khảo ở phần A của nội dung bài.
1. I need a ___________ of soap.
2. Lan wants two ___________ of chocolate.
3. Mr. Tan wants a ___________ of tea.
4. We’d like a ___________ of toothpaste.
5. My sister wants two ___________ of potatoes.
6. She’s cold. She’d like a ___________ of hot tea.
7. Lan’s thirsty. She wants a ___________ of lemon juice.
8. Mrs. Hong wants two ___________ of eggs.
9. My mother wants a ___________ of rice.
10. They want a ___________ of peas.
11. How ___________ bananas are there?
12. Are there ___________onions on the table? 
13. How ___________ rice do you want?
14. Mrs. Tu needs ___________ beef.
15. How ___________ is this book? – Five thousand dong.
Task 5. Rearrange the words into correct sentences:
Các em hãy sắp sếp những từ đã cho để tạo thành 1 câu có nghĩa. Từ vựng tham khảo ở phần A của nội dung bài.
1. some / want / milk / these / students / . //
	
2. a / of / likes / orange / juice / Mai / glass / . //
	
3. at / 7 o’clock / Ba / has / breakfast / morning / every / . //
	
4. for / have / lunch / what / you / do / ? //
	
5. any / bananas, / but / some / I / have / I / don’t / have / oranges / . //
	
6. the / me / can / go / store / for / you / to / ? //
	
7. Lan / chicken / or / like / does / meat / ? //
	
8. he / much / how / does / have / homework / ? //
	
9. would / bar / like / soap / I / a / of / please / . //
	
10. bananas / how / she / does / many / want / ? //
	
11. tea / cup / you / would / of / a / like / ? //
	
12. they / like / and / a / coffee / would / a / of / piece / of / cake / cup / .
	
Task 6. Match the questions and answers in two columns:
Các em hãy nối đáp án ở cột B với câu hỏi ở cột A sao cho đúng

	A
	B

	1. Can I help you?
2. How do you feel now?
3. Are you hungry?
4. How many apples do you need?
5. Can you go to the store for me, Lan?
6. How much rice and beef do you want?
7. What would you like to buy at the canteen?
8. How much are they?
	A. Two kilos of rice and half a kilo of beef, please.
B. Yes, I am.
C. They are 100,000 dong.
D. I’m tired.
E. I’d like some orange juice.
F. Yes, I’d like some beef, please.
G. Yes, Mom. What do you need?
H. Half a dozen, please.


Answer:	1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______
		5. ______ 6. ______ 7. ______ 8. ______
Task 7. Rewrite the sentences without changing the meaning:
Các em hãy viết lại câu dựa vào từ vựng cho sẵn sao cho nghĩa của câu không thay đổi. Có thể vận dụng cấu trúc đã cho ở phần B.  
1. What is the price of a bowl of noodles?
 How much	
2. How many oranges do you want?
 How many oranges would	
3. This box has twelve packets of tea.
 There	
4. How much is a bottle of cooking oil?
 What is	
5. How many bananas would you like?
 How many bananas do	
6. The menu doesn’t have fish and eggs.
 There is 	
7. How much is a bowl of noodles?
 How much does	
8. What is the price of a cake and an orange?
 How	
9. This box has ten packets of tea.
 There	
10. Lan has a very small apartment.
 Lan’s apartment	
Task 8. Read the passage and write True or False for the sentences:
Các em đọc kĩ đoạn văn và xác định False / True cho mỗi câu hỏi.
	Today is Sunday. Lan and her mother go to the store. They want a bottle of cooking oil, five kilos of rice, five hundred grams of beef, a can of peas and two boxes of chocolates. Lan wants four cans of soda. Soda is her favorite drink.
1. Lan goes to the store with her sister.		
2. They don’t want any fish.		
3. They want a can of peas.		
4. They want three boxes of chocolates.		
5. Lan doesn’t want any soda.		
6. Soda is Lan’s favorite drink.		
Task 9. Read the paragraph and fill the missing word in the blanks:
Các em hãy điền những từ cho sẵn trong khung vào đoạn văn sao cho đúng.
	coffee
	dinner
	breakfast
	drinks
	favorite

	glass
	lunch
	canteen
	juice
	bread


Mr. Lam is an engineer. He lives in the suburb but he works in a factory in the  centre of the city. He gets up early and has (1) _____________ at home. He doesn't have much time so he only drinks a cup of (2) _____________ and has a load of (3) _____________ and goes to work. He has (4) _____________ at the (5) _____________at 11.30. He has some rice, fish, vegetables and drinks a (6) _____________ of beer. He goes home at 5.30 in the evening and has dinner with his family. He has some rice, meat or fish and cabbages for dinner. After dinner, he has some fruit and cold (7) _____________. His (8) _____________ drink is apple (9) _____________. On Saturdays, he has (10) _____________ in a restaurant with his wife and his children.
Mọi thắc mắc các em có thể liên lạc với Ms. Hằng và Ms. Yến để giải đáp. 
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